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BÁO CÁO 

Tổng kết Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn 

luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các 

giải thi đấu thể thao trên  địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh “quy định chế độ 

dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài 

chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, 

như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh được bảo đảm; kinh tế tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa, xã hội 

có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục 

được cải thiện, công tác thể dục thể thao (TDTT) được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong toàn 

tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của các tầng lớp Nhân dân đối 

với vị trí, vai trò của TDTT, đặc biệt là nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp 

TDTT không ngừng được nâng lên. Phong trào TDTT tiếp tục được mở rộng, thu 

hút sự tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, 

xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh ở cơ sở.  

Bên cạnh những thuận lợi, Lạng Sơn còn nhiều khó khăn, thách thức như: hệ 

thống cơ sở, vật chất thiết bị TDTT từ tỉnh đến cơ sở thiếu thốn, lạc hậu, chưa đáp 

ứng được công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên (VĐV) và nhu cầu tập luyện 

của nhân dân. Tỉnh chưa hình thành khu liên hợp TDTT hiện đại, đồng bộ, phục vụ 

phát triển các môn thể thao thành tích cao. Đầu tư nguồn lực cho thể thao còn hạn 

hẹp; ngân sách đầu tư cho sự nghiệp TDTT còn thấp so với khu vực và toàn quốc. 

Công tác xã hội hoá tuy đã đạt được một số kết quả nhưng chủ yếu tập trung ở 

vùng thành thị, đối với vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn. Trình độ 

chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên (HLV), công chức, viên chức và người 

lao động các đơn vị trong ngành chưa đồng đều, công tác đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ còn gặp nhiều khó khăn. 

Kết quả thi đấu thể thao thành tích cao còn nhiều hạn chế, chưa xứng tầm 

với khả năng vốn có. Năm 2014 tại Đại hội Thể thao toàn quốc, Đoàn VĐV Lạng 

Sơn chỉ đạt 08 huy chương đồng, xếp thứ 61/65 tỉnh, thành, ngành. Các giải thi đấu 
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thể thao trên địa bàn tỉnh có số lượng VĐV tham gia ít, chất lượng chuyên môn 

thấp, nhiều môn thể thao có dấu hiệu thoái trào. 

Trước tình hình đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-

HĐND, ngày 17/7/2021 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 

viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu 

thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thực 

hiện lập dự toán và thực hiện nhiệm vụ chi chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV và 

chi tiêu tài chính tại các giải thể thao trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc ban hành 

chính sách với khả năng cân đối ngân sách. Nghị quyết đã tạo cơ chế ưu đãi để kịp 

thời động viên, khích lệ, tạo động lực để HLV, VĐV yên tâm công tác, hăng say 

tập luyện, cống hiến, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng 

cao chất lượng phong trào thể dục thể thao của tỉnh, đặc biệt là thúc đẩy phát triển 

thể thao thành tích cao. Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 Đoàn VĐV Lạng 

Sơn đạt 01 Huy chương vàng, 05 huy chương bạc, 7 huy chương đồng xếp hạng 

48/65 tỉnh, thành, ngành. Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 tổ chức tại tỉnh 

Quảng Ninh đoàn VĐV Lạng Sơn đã dành 02 huy chương vàng, 03 huy chương 

bạc, 12 huy chương đồng và xếp 47/65 tỉnh, thành, ngành. Như vậy, Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND đã phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn 

kể từ thời điểm ban hành đến thời điểm hiện tại.  

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Sau khi Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND được ban hành, UBND tỉnh đã 

ban hành Công văn số 1030/UBND-THNC, ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVII. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã triển 

khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền được phân công. 

Nhìn chung, công tác tuyên truyền phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội 

dung cơ bản của Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND, đối tượng được hưởng lợi từ 

chính sách, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách được 

phổ biến rộng rãi, nhất là đối tượng HLV, VĐV và gia đình của VĐV năng khiếu; 

tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh; phòng Văn hóa xã hội các xã, 

phường. 

Cùng với đó, công tác kiểm tra từ việc lập dự toán và thực hiện nhiệm vụ chi 

chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV và chi tiêu tài chính tại các giải thể thao trên 

địa bàn tỉnh đến việc triển khai thực hiện tại các giải thể thao đảm bảo đúng nội 

dung của Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND, phù hợp với Điều lệ của từng giải 

đấu và đúng quy định của pháp luật. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện và thi 

đấu các giải thể thao cấp toàn quốc 

Bình quân mỗi năm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tham gia 

khoảng 20 giải thể thao cấp toàn quốc với trên 230 lượt VĐV, HLV. Thời gian tập 

trung tập luyện một giải không quá 30 ngày (đối với Đại hội TDTT toàn quốc 

không quá 60 ngày). Thời gian tập trung thi đấu tùy thuộc vào tính chất đặc thù 
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của từng giải đấu, địa điểm nơi tổ chức giải nhưng thường không quá 30 ngày (đối 

với giải Đại hội TDTT toàn quốc tính cả giải khu vực và giải chính không quá 60 

ngày). Áp dụng Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể thao đã thực hiện như sau: 

1.1. Năm 2021 

Đây là năm đầu tiên áp dụng Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND là năm chịu 

nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng đội tuyển vẫn tích cực tham gia và đạt 

thành tích khá ổn định, chế độ dinh dưỡng của huấn luyện viên, vận động viên 

được cải thiện rõ nét. Đội tuyển tỉnh 5 tháng cuối năm 2021 tham gia 02 giải toàn 

quốc được chi dinh dưỡng tập huấn 83 triệu đồng, chi dinh dưỡng thi đấu 74,5 

triệu. Đội tuyển trẻ tỉnh tham gia 02 giải được chi dinh dưỡng tập huấn 20,4 triệu, 

chi dinh dưỡng thi đấu 27,8 triệu. Kết quả đạt 11 huy chương (1 vàng, 11 đồng). 

1.2. Năm 2022 

Trong năm 2022 ngoài các giải thể thao định kỳ còn có Đại hội TDTT toàn 

quốc. Đội tuyển tỉnh tham gia 05 giải toàn quốc được chi dinh dưỡng tập huấn 89,3 

triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 204,8 triệu. Đội tuyển trẻ tỉnh tham gia 07 giải được 

chi dinh dưỡng tập huấn 197,4 triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 214,6 triệu. Kết quả 

đạt 87 huy chương các loại 17 vàng, 21 bạc, 49 đồng). Tham gia Đại hội TDTT 

toàn quốc đạt 15 huy chương (02 vàng, 03 bạc, 12 đồng) và xếp 47/65 tỉnh, thành, 

ngành. Chi dinh dưỡng tập huấn 451,2 triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 255,4 triệu. 

Cũng trong năm này đạt 02 huy chương đồng tại SEA Games tổ chức tại Việt 

Nam. 

1.3. Năm 2023 

Đội tuyển tỉnh tham gia 13 giải toàn quốc được chi dinh dưỡng tập huấn 178,5 

triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 468.1 triệu. Đội tuyển trẻ tỉnh tham gia 11 giải được 

chi dinh dưỡng tập huấn 164,8 triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 352 triệu. Kết quả đạt 

109 huy chương (28 vàng, 23 bạc, 58 đồng).  

So với năm 2022 tăng thêm 22 huy chương nhưng số huy chương vàng tăng 

mạnh từ 17 lên 28 chiếc, chứng tỏ chất lượng VĐV đã chuyển biến tốt hơn. Tham 

dự SEA Games lần thứ 32 tại Campuchia đạt 01 huy chương vàng, 01 huy chương 

đồng.  

1.4. Năm 2024 

Đội tuyển tỉnh tham gia 11 giải toàn quốc được chi dinh dưỡng tập huấn 274,4 

triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 399,12 triệu. Đội tuyển trẻ tỉnh tham gia 15 giải được 

chi dinh dưỡng tập huấn 320,5 triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 435,2 Kết quả đạt 104 

huy chương (25 vàng, 25 bạc, 54 đồng).  

Trong đó thành tích nổi bật tại giải vô địch Wushu Châu Á tại Ma cao dành 01 

huy chương đồng, giải vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á tại MalaySia dành 01 

huy chương vàng, giải vô địch cử tạ Châu Á tại Doha,Qatar đạt 01 huy chương 

bạc, 01 huy chương đồng. 

1.5 Năm 2025 
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Năm 2025 đội tuyển tỉnh tham gia 14 giải khu vực và toàn quốc được chi dinh 

dưỡng tập huấn 332,4 triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 534 triệu. Đội tuyển trẻ tỉnh 

tham gia 09 giải được chi dinh dưỡng 343 triệu, chi dinh dưỡng thi đấu 673,4 triệu. 

Kết quả đạt 151 huy chương (27 Vàng, 45 Bạc, 78 Đồng). 

Trong đó thành tích nổi bật tại giải Vô địch Muay Châu Á dành 01 huy 

chương vàng. Môn Cử tạ dành 03 huy chương vàng tại giải vô địch Cử tạ Thanh 

thiếu niên Châu Á tại Kazakhstan, phá kỷ lục 01 nội dung cử giật (85kg) đây là các 

VĐV trẻ sinh năm 2005 và 2006 đã được gửi đi đào tạo dài hạn 3 năm tại Trung 

tâm huấn luyện tỉnh Hải Dương nay là thành phố Hải Phòng là một đơn vị có thế 

mạnh về môn này trong toàn quốc. Tham gia giải vô địch Điền kinh U18-21 Đông 

Nam Á dành 01 huy chương vàng. Và cũng lần đầu tiên trong lịch sử Bóng đá U11 

tỉnh Lạng Sơn đạt huy chương đồng. Có thể nói năm 2025 là một năm gặt hái 

thành công của thể thao Lạng Sơn. 

Hiện nay Lạng Sơn có 04 VĐV được tập trung vào đội dự tuyển quốc gia. 

2. Mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện và thi 

đấu các giải thể thao cấp tỉnh 

Ngân sách chi cho sự nghiệp thể thao được các huyện, thành phố cân đối và 

giao cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao thành phố căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, triển khai thực hiện (nay là 

phòng Văn hóa xã hội các xã, phường). Ngoài ra hàng năm, các địa phương đều bổ 

sung kinh phí cho các đoàn vận động viên các cấp tham gia các giải thể thao do 

tỉnh tổ chức (tuy mức độ không đồng đều theo điều kiện của từng địa phương). 

Mỗi năm tỉnh tổ chức từ 7 – 8 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, tổng hợp báo 

cáo các nội dung chi trong hơn 4 năm để thực hiện chế độ dinh dưỡng cho VĐV, 

HLV trong thời gian tập luyện và thi đấu, trung bình mỗi năm các huyện, thành 

phố chi chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV trong thời gian tập luyện khoảng 690 

triệu, trong thời gian thi đấu khoảng 493 triệu.  

Mức chi này được đánh giá là thấp, chưa đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng 

cần thiết bù đắp cho vận động cường độ cao. Nguyên nhân chủ yếu là do ngân sách 

huyện còn hạn hẹp, chưa mạnh dạn đầu tư cho thể thao thành tích cao. 

3. Chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn 

1. Chi tiền ăn cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban Đại 

hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao; Thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban 

chuyên môn từng giải thi đấu; Trọng tài, Giám sát điều hành, Thư ký các giải thi 

đấu thể thao: bình quân mỗi năm khoảng 170 triệu đồng 

2. Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và 

các tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao; Thành viên Ban tổ chức và 

các tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu; Trọng tài, Giám sát điều hành, Thư ký 

các giải thi đấu thể thao: bình quân mỗi năm khoảng 130 triệu đồng. 

3. Chi bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội dung đồng diễn, 

diễu hành, xếp hình, xếp chữ tại Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022, đã hoàn thành 
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nhiệm vụ và quyết toán theo quy định. Chi người tham gia tập luyện 225,820 triệu 

đồng, chi người tham gia tổng duyệt 30,690 triệu đồng, chi người tham gia biểu diễn 

chính thức 53,280 triệu đồng, chi giáo viên quản lý hướng dẫn 14,000 triệu đồng. 

Tổng cộng chi đồng diễn, diễu hành, xếp hình xếp chữ Đại hội TDTT tỉnh 323,790 

triệu đồng. 

Nhìn chung các mức chi để thực hiện chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu 

thể thao tỉnh Lạng Sơn đều rất thấp. 

4. Chi tại các giải thể thao cấp xã, phường  

Thực hiện sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Đề án 

sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và kết thúc hoạt 

động của đơn vị hành chính cấp huyện. Sau khi sáp nhập trung bình mỗi xã, 

phường tổ chức 2-3 giải thể thao gắn với các dịp lễ, kỷ niệm, Đại hội Thể dục 

thể thao. Kinh phí tổ chức các giải đấu được thực hiện theo đúng quy định về 

chế độ chi tiêu tài chính, áp dụng mức chi bằng 50% so với mức chi của giải thể 

thao cấp tỉnh.  

Trong trường hợp nhiều còn xã phải điều chỉnh mức chi, thưởng ở mức 

thấp hơn hoặc lồng ghép hình thức khen thưởng khác (giấy khen, hiện vật) để 

phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương và thấp hơn theo mức chi quy 

định tại Nghị quyết. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được 

Qua hơn bốn năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày của huấn luyện 

viên, vận động viên đã được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng giúp huấn 

luyện viên, vận động viên đảm bảo sức khỏe, thể chất, yên tâm tập luyện thi đấu, 

đạt được nhiều thành tích cho tỉnh nhà và cho đất nước Việt Nam. Cùng với đó, 

chế độ chi tiêu tài chính trong quá trình tổ chức các giải thi đấu thể thao được triển 

khai hiệu quả đã góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển phong trào rèn luyện thể 

dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Như vậy, Nghị quyết số 11/2021/NQ-

HĐND đã phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn kể từ thời 

điểm ban hành đến thời điểm hiện tại.  

2. Những tồn tại, hạn chế 

Hiện nay các căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND đã hết 

hiệu lực, đã được bổ sung, thay thế bằng những văn bản quy phạm pháp luật mới, 

gồm: Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ (thay thế 

Nghị định 152/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2026) Thông tư 

117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư liên tịch 

số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch (có hiệu lực từ ngày 30/01/2026) . Nhìn chung các mức 

chi để thực hiện chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn đều 

rất thấp, nguyên nhân là do Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ban hành trên cơ sở 
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Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ 

Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành cách đây 10 năm, thực tế 

đến nay giá cả đã tăng nhưng Nghị quyết chưa điều chỉnh tăng. Do vậy, mức chi áp 

dụng Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định hiện 

hành và yêu cầu thực tiễn.  

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND với những nội 

dung chủ yếu sau đây: 

1. Quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động 

viên theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP có thêm chế độ hưởng lương và chế độ bảo 

hiểm, tiền thưởng cho vận động viên đạt giải thể thao quốc tế mà Nghị quyết 

11/2021/NQ-HĐND không có. 

2. Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, chế độ 

thưởng bằng tiền đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo 

mức cao hơn mức quy định tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND. 

Việc ban hành Nghị quyết là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thực hiện 

lập dự toán và thực hiện nhiệm vụ chi chế độ chính sách, hỗ trợ, ưu đãi đối với 

huấn luyện viên, vận động viên các cấp về chế độ dinh dưỡng đặc thù và chi tiêu 

tài chính, tiền thưởng tại các giải thể thao trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc ban hành 

chính sách với khả năng cân đối ngân sách. Thông qua chính sách tạo cơ chế ưu 

đãi để kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực để huấn luyện viên, vận động viên 

yên tâm công tác, hăng say tập luyện, cống hiến, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao của tỉnh, đặc 

biệt là thúc đẩy thể thao thành tích cao ngày càng phát triển.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù 

đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối 

với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Sở văn hóa, Thể thao 

và Du lịch báo cáo HĐND tỉnh và UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; (Bc) 

- UBND tỉnh; (Bc) 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLDLTT.(VTTr) 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

GIÁM ĐỐC 
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Biểu tổng hợp chi tại 11 đơn vị cấp huyện cũ 

ĐVT: triệu đồng 

TT Nội dung 

Năm NS 
Trung 

bình 

cộng 2021 
2022 

Đại hội 
2023 2024 

1 

Chi chế độ dinh dưỡng 

cho HLV, VĐV trong 

thời gian tập luyện 

172,5 1,293,60 689,9 603,7 690 

Chi chế độ dinh dưỡng 

cho HLV, VĐV trong 

thời gian thi đấu 

123,2 924,0 492,8 431,2 493 

2 
Chi tổ chức các giải thi 

đấu thể thao 
2,400,00 9,700,00 2,650,00 2,700,00 4,362,50 

3 
Chi tiền thưởng các giải 

thi đấu thể thao 
480 1,940,00 530 540 3,085,00 

Tổng cộng 3,175,70 13,857,60 4,362,70 4,274,90 6,417,72 
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